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TỜ TRÌNH

Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp

          trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Thông tư số 14/2024/TT-BCT ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

Ngày 25 tháng 5 năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ). Trên cơ sở quy định tại khoản 2, Điều 42 Nghị định 68/2017/NĐ-CP và khoản 11, Điều 1 Nghị định số 66/2020/NĐ-CP, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ban hành kèm theo tại Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 10/9/2021). Đến nay, sau 3 năm thực hiện, một số nội dung trong quy chế đã không còn phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật do Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (thay thế Nghị định 68/2017/NĐ-CP) và Thông tư số 14/2024/TT-BCT ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, cụ thể:

- Tại khoản 2, Điều 12 Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND không phù hợp với Luật đất đai năm 2024 (Điều 202 Luật đất đai năm 2024 có quy định: “Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập để đầu tư  xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp”).

- Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa có các nội dung quy định về: Trách nhiệm cụ thể của các Sở, ngành liên quan trong công tác phối hợp thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp và công tác đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; hoạt động quản lý vận hành, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được đầu tư xây từ nguồn vốn ngân sách...

- Nghị định số 32/2024/NĐ-CP có nhiều nội dung quy định mới, khác biệt với Nghị định 68/2017/NĐ-CP và Quy chế quản lý cụm công nghiệp của tỉnh như:  Phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh về tên gọi, thay đổi địa giới hành chính, diện tích của cụm công nghiệp (khoản 4, Điều 10); giao UBND cấp tỉnh căn cứ thẩm quyền, quy định của pháp luật quyết định việc điều chỉnh nội dung hoặc bãi bỏ Quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương (Điều 12); mô hình chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (Điều 13); thuê đất, cấp giấy phép xây dựng trong cụm công nghiệp (Điều 21); hỗ trợ đầu tư đối với dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (Điều 26); thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư (khoản 1 Điều 31); quy định chuyển tiếp công tác quản lý cụm công nghiệp đầu tư từ nguồn vốn ngân sách (khoản 3 Điều 35).

- Một số địa phương khác đang xây dựng hoặc đã ban hành mới Quy chế quản lý cụm công nghiệp như: Phú Thọ, Thái Bình và Nam Định.
Vì vậy, căn cứ khoản 2, Điều 32 Nghị đinh 32/2024/NĐ-CP “Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông” thì việc xây dựng mới quy chế quản lý  cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với văn bản quy phạm pháp luật liên quan mới được ban hành là cần thiết và phù hợp.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO VAN BẢN

1. Mục đích: Tuân thủ các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Góp phần tạo hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận nhất cho các tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư, kinh doanh phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, cũng như xây dựng các dự án sản xuất trong cụm công nghiệp.
2. Quan điểm chỉ đạo: Đảm bảo nguyên tắc phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế và công tác quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng quản lý thực hiện theo quy định.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Thực hiện Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2024 của UBND tỉnh về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh.
1. Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo văn bản: Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-SCT ngày 20 tháng 8 năm 2024 về việc thành lập tổ soạn thảo xây dựng Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.  

2. Sau khi hoàn thành dự thảo, Sở Công Thương gửi Văn bản xin ý kiến các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các Chủ đầu tư xây dựng HTKT cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan. Đồng thời đăng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử Sở Công Thương Bắc Kạn để xin ý kiến đóng góp của cộng đồng. 
3. Hoàn thiện dự thảo Quy chế trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc và nghiên cứu, hoàn chỉnh nội dung dự thảo trình Sở Tư pháp thẩm định.
4. Tiếp thu giải trình và hoàn thiện dự thảo Quy chế theo nội dung thẩm định của Sở Tư pháp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Bố cục:

Dự thảo Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn gồm có 03 chương và 18 điều.
2. Nội dung cơ bản:
Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Nguyên tắc và phương thức phối hợp
Chương II: NỘI DUNG QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN
Điều 3. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách về cụm công nghiệp

Điều 4. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp 

Điều 5. Điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp

Điều 6. Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; điều chỉnh, bãi bỏ quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp

Điều 7. Các thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Điều 8. Lập, phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp

Điều 9. Lập, phê duyệt, điều chỉnh, chấm dứt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
Điều 10. Thực hiện các thủ tục về môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
Điều 11. Thu hồi đất, cho thuê đất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 
Điều 12. Tiếp nhận và thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp

Điều 13. Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích
Điều 14. Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác báo cáo
Điều 15. Công tác thanh tra, kiểm tra
Điều 16. Quản lý vận hành, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây từ nguồn vốn ngân sách

Chương III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm thi hành

Điều 18. Điều khoản thi hành
Trên đây là dự thảo Tờ trình Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Sở Công Thương trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
(Gửi kèm theo:

1. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
2. Báo cáo thẩm định số    /STP-BCTĐ ngày   tháng  năm  của Sở Tư pháp;

3. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị và bản sao Văn bản góp ý của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan)./.

	 Nơi nhận:                 
Gửi bản điện tử:

- Như trên;

- GĐ, PGĐ Sở (ô. Cương);
Gửi bản giấy:
- UBND tỉnh;

- Lưu: VT, QLCN.
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